
Expect lawyers. 
Tailored approach.

SETTING ASIDE ARBITRAL AWARD: 
THE PRACTICE IN VIETNAM

Dr. Nguyen Thi Thu Trang
Dzungsrt & Associates LLC



THỦ TỤC HỦY PQTT = THẨM QUYỀN GIÁM SÁT CỦA TÒA ÁN ???

TRỌNG TÀI TRONG NƯỚC VS. TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI ???



Các nội dung cơ bản thuộc thẩm quyền hỗ trợ tư pháp của TA đối
với TTTM

Trước khi bắt đầu và trong quá
trình tố tụng trọng tài

1. Thi hành thỏa thuận trọng tài; 
2. Chỉ định hoặc thay thế TTV; 
3. Áp dụng các BPKCTT; 
4. Thu thập chứng cứ và triệu tập 

người làm chứng.

Sau khi tố tụng trọng tài kết thúc

5. Công nhận khả năng thi hành đương 
nhiên của PQTT trong nước

6. Công nhận và cho thi hành PQTT nước 
ngoài



Số lượng yêu cầu liên quan việc TTTM Việt Nam được các TA 
án thụ lý và giải quyết từ năm 2015 đến năm 2019

Thụ lý giải quyết 2015 2016 2017 2018 2019

Số vụ việc phải
giải quyết

Cũ còn lại 5 6 3 5 5

Mới thụ lý 20 13 10 19 53

Tổng số 25 19 13 24 58

Số vụ đã giải
quyết

Đình chỉ 4 1 1 5 3

Xét xử hoặc giải
quyết

15 10 5 14 46

Tổng số 19 11 6 19 49



Thẩm quyền hỗ trợ tư pháp của TAVN đối với TTTM 
liên quan đến thi hành PQTT

Công nhận khả năng thi hành
đương nhiên của PQTT trong nước

• Chỉ xem xét việc hủy PQTT dựa trên 
các căn cứ đã được pháp luật quy 
định

• Cho phép HĐTT sửa chữa, giải thích 
và bổ sung PQTT

• Đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc

Công nhận và cho thi hành PQTT 
nước ngoài tại Việt Nam

• Đương nhiên công nhận và cho thi 
hành PQTT nước ngoài trừ các 
trường hợp đã được quy định

• Công nhận và cho thi hành một phần 
PQTT nước ngoài



Kết quả giải quyết yêu cầu hủy PQTT trong nước

Giai đoạn Số đơn yêu cầu
hủy PQTT Số PQTT bị tuyên hủy Tỷ lệ hủy (%)

2003 - 2011 26 9 34
2011 - 2014 20 10 50
2019 17 5 29



Kết quả giải quyết yêu cầu công nhận và cho thi hành
PQTT nước ngoài
(từ 01/01/2012-30/09/2019)

STT Nội dung Số lượng

Giải quyết theo BLTTDS 
2005

Giải quyết theo BLTTDS 
2015

1 Công nhận và cho thi
hành

28 11

2 Không công nhận 28 5
3 Đình chỉ giải quyết 5 7
4 Tổng số 84



PQTT TRONG NƯỚC VS. PQTT NƯỚC NGOÀI

§ Cách xác định quốc tịch PQTT
§ Căn cứ để hủy/ từ chối công nhận và thi hành
§ Cách áp dụng, diễn giải các căn cứ để hủy/ từ chối công

nhận và thi hành;
§ Cơ chế xem xét lại quyết định sơ thẩm của Tòa án
§ Mối quan hệ giữa việc hủy PQTT vs. việc công nhận và

cho thi hành PQTT 



KHUYẾN NGHỊ

ü Tìm kiếm thông tin về tài sản của Bị đơn trước khi khởi kiện;
ü Cần có sự tham gia của các luật sư có kinh nghiệm và chuyên về trọng tài tạ i quốc gia nơi (i) có

địa điểm giả i quyết bằng trọng tài và (ii) nơi PQTT sẽ được thi hành;
ü Cẩn trọng về thẩm quyền ký kết của người ký hợp đồng và thỏa thuận trọng tài; cũng như TOR
ü Hợp đồng phả i có điều khoản về thông tin liên lạc và sử dụng thừa phát lạ i để gửi tài liệu/

thông báo, đặc biệt trong trường hợp Bị đơn không tham gia tố tụng trọng tài;
ü Khi nêu lập luận về vụ việc phả i tính đến các rủ i ro về việc hủy PQTT/ công nhận và cho thi

hành PQTT;
ü Sử dụng linh hoạt nguyên tắc mất quyền phản đố i;
ü Có thể phả i yêu cầu trung tâm trọng tài/ cơ quan có thẩm quyền xác nhận về giá trị/ khả năng thi

hành của PQTT, đặc biệt trong trường hợp trọng tài vụ việc
ü Lưu ý về các yêu cầu khác liên quan đến hình thức hoặc thời hạn để thi hành PQTT.
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